
Thị trấn Na 

Sầm

Xã  Hoàng 

Văn Thụ

Xã Bắc 

Hùng
Xã Bắc La

Xã Bắc 

Việt

Xã Gia 

Miễn

Xã Hoàng 

Việt

Xã Hội 

Hoan

Xã Hồng 

Thái

Xã Nhạc 

Kỳ
Xã Tân Mỹ Xã Tân Tác

Xã Tân 

Thanh

Xã Thành 

Hòa

Xã Thanh 

Long

Xã Thụy 

Hùng

Xã Trùng 

Khánh
Tổng diện tích đất tự nhiên 56.741,36 1.467,98 1.734,09 5.327,98 4.143,52 3.780,00 5.189,78 2.650,62 6.552,52 1.627,80 1.558,55 4.003,12 2.672,89 2.526,41 2.631,05 3.883,83 2.982,60 4.008,62

1 Đất nông nghiệp NNP 51.130,08 1.204,28 1.523,78 4.507,74 3.912,91 3.496,18 4.939,85 2.449,28 6.221,35 1.375,25 1.430,80 3.142,18 2.598,36 1.784,09 2.388,06 3.688,98 2.760,75 3.706,24

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.402,50     104,10       174,79       277,82       116,95       231,80       226,12       290,94       441,49       147,25       144,52       321,16       110,51       110,15       130,10       279,66       154,56       140,58       

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 2.311,89    79,57        128,73      208,05      57,80        152,55      178,22      225,60      288,67      136,78      93,42        196,60      110,51      86,62        42,03        158,70      56,70        111,34      

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.168,66     37,56         136,51       204,11       101,43       371,29       604,21       109,77       697,88       164,34       175,59       191,78       166,44       297,98       441,84       425,66       219,99       822,28       

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.639,47     75,36         52,22         76,25         49,45         109,21       70,92         116,21       42,92         49,90         62,35         644,55       71,43         24,42         52,81         54,39         36,13         50,95         

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 6.772,93     151,23       13,60         499,72       934,32       422,48       651,21       87,26         1.150,13    181,61       -             200,69       275,24       601,61       145,60       564,11       509,14       384,98       

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 33.973,91   832,71       1.134,89    3.425,78    2.706,59    2.347,78    3.378,02    1.840,51    3.878,08    827,60       1.046,12    1.773,47    1.970,99    743,88       1.610,35    2.348,00    1.829,78    2.279,36    

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 21.326,67  505,91      94,45        2.924,88   1.956,45   1.945,82   1.612,91   1.602,71 2.177,06   632,37      202,12      1.656,31   1.229,21   687,20      1.068,42   1.000,43   630,65      1.399,77   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 147,32        3,32           11,77         23,28         4,17           13,08         7,67           4,59           10,85         4,55           2,22           10,53         3,75           5,64           7,36           17,16         10,89         6,49           

1.8 Đất làm muối LMU -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 25,29          -             -             0,78           -             0,54           1,70           -             -             -             -             -             -             0,41           -             -             0,26           21,60         

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2.890,64     155,13       92,71         287,16 230,61       271,14       152,68       182,87       246,45       125,00       94,51         326,43       61,73         162,40       116,83       122,69       142,71       119,59       

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 42,61          9,37           -             -             -             -             -             1,21           -             -             -             9,93           -             7,84           -             0,15           13,78         0,33           

2.2 Đất an ninh CAN 2,59            1,37           0,13           -             0,12           -             0,10           -             -             -             -             0,17           -             0,25           -             0,15           0,13           0,17           

2.3 Đất khu công nghiệp SKK -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD 23,68          2,70           -             0,24           -             0,48           -             0,08           -             -             -             15,82         -             4,36           -             -             -             -             

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 84,16          0,86           0,03           14,88         -             0,65           0,32           0,03           0,12           -             -             56,83         -             4,42           2,54           -             3,48           -             

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 6,97            -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             6,97           -             -             -             -             

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 20,21          -             -             3,59           -             0,08           -             -             -             -             -             16,54         -             -             -             -             -             -             

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 1.214,71     51,84         57,71         101,09       185,67       105,10       68,15         54,19         85,98         25,64         28,72         105,23       26,46         92,40         48,03         62,10         56,76         59,64         

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 891,51        38,63         49,76         81,29         26,96         66,74         65,33         46,37         70,49         22,68         27,15         93,62         26,06         83,07         40,54         53,69         49,93         49,20         

- Đất thủy lợi DTL 59,96          2,95           2,67           6,80           3,80           9,10           0,77           3,58           4,61           1,10           0,13           7,84           -             1,24           2,46           5,81           2,78           4,32           

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 6,21            0,38           0,13           0,45           0,22           0,37           0,30           0,84           0,40           0,29           0,17           0,32           0,17           0,36           0,33           0,50           0,30           0,68           

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 3,48            0,96           0,14           0,18           0,14           0,10           0,16           0,51           0,37           0,07           0,06           0,11           0,08           0,33           0,07           0,08           0,06           0,06           

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD 26,84          4,82           1,22           1,88           1,29           1,06           1,57           1,85           3,33           1,03           0,83           1,74           0,14           1,21           0,47           1,88           0,47           2,05           

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 7,22            1,59           0,38           1,42           -             -             -             -             -             -             0,25           0,15           -             -             0,28           -             0,18           2,97           

- Đất công trình năng lượng DNL 148,65        0,02           0,01           0,04           147,89       0,03           0,01           0,01           0,02           0,03           0,02           0,12           0,01           0,11           0,07           0,02           -             0,24           

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,24            0,27           0,21           0,07           -             -             0,01           -             0,07           0,06           0,01           0,07           -             0,19           -             -             0,22           0,06           

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT 0,80            -             0,80           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 21,56          -             -             -             -             21,56         -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

- Đất cơ sở tôn giáo TON 2,63            -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             2,63           -             -             -             -             

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 39,76          1,91           2,22           8,96           5,37           6,14           -             1,03           5,24           0,38           0,10           1,26           -             3,05           3,81           0,12           0,11           0,06           

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

- Đất chợ DCH 4,85            0,31           0,17           -             -             -             -             -             1,45           -             -             -             -             0,21           -             -             2,71           -             

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,10            -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,10           

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 0,08            -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,08           -             -             -             -             

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 431,94        -             22,38         36,45         14,54         35,08         23,54         42,58         42,13         17,20         13,92         58,51         14,80         27,15         15,13         29,63         18,50         20,40         

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 38,74          38,74         -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 14,67          3,78           0,16           0,77           0,74           0,09           0,16           0,59           0,54           0,26           0,32           2,43           0,34           1,52           0,22           0,43           1,78           0,54           

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,05            0,05           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 8,08            0,80           0,39           1,26           0,13           1,35           0,05           1,07           0,46           0,18           0,04           1,18           -             0,15           0,19           0,14           0,43           0,26           

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 970,79        45,44         4,19           116,55       29,41         128,31       60,36         82,85         116,08       81,72         50,57         57,92         20,13         15,41         50,72         29,67         47,85         33,61         

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 20,20          0,05           7,72           11,03         -             -             -             0,27           -             -             0,94           0,13           -             -             -             -             -             0,06           

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 4,84            0,13           -             1,30           -             -             -             -             1,14           -             -             -             -             1,85           -             0,42           -             -             

3 Đất chưa sử dụng CSD 2.720,64     108,57       117,60       533,08       -             12,68         97,25         18,47         84,72         127,55       33,24         534,51       12,80         579,92       126,16       72,16         79,14         182,79       

BIỂU 01/CH
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023
HUYỆN VĂN LÃNG - TỈNH LẠNG SƠN

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích

Phân theo đơn vị hành chính

Đơn vị: ha



Tăng (+), 

giảm (-) (ha)
Tỷ lệ  (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100%

1 Đất nông nghiệp NNP 50.060,75 51.130,08 1.069,33 102,14
Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.275,99 3.402,50 126,51 103,86

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 2.228,58 2.311,89 83,31 103,74

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.076,23 5.168,66 92,43 101,82

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 2.783,88 1.639,47 -1.144,41 58,89

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 6.721,20 6.772,93 51,73 100,77

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                      -                   -                       -   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 31.963,09 33.973,91 2.010,82 106,29
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 20.059,60 21.326,67 1.267,07 106,32

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 142,34 147,32 4,98 103,50

1.8 Đất làm muối LMU                      -                   -                       -   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 98,02 25,29 -72,73 25,80

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.079,50 2.890,64 -1.188,86 70,86
Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 125,20 42,61 -82,59 34,03

2.2 Đất an ninh CAN 8,13 2,59 -5,54 31,86

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                      -                   -                       -   

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 87,37 0,00 -87,37 0,00

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD 86,50 23,68 -62,82 27,38

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 187,40 84,16 -103,24 44,91

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 23,47 6,97 -16,50 29,70

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 73,84 20,21 -53,63 27,37

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã
DHT 1.869,13 1.214,71 -654,42 64,99

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 1.364,78 891,51 -473,27 65,32

- Đất thủy lợi DTL 94,68 59,96 -34,72 63,33

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 12,08 6,21 -5,87 51,41

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 7,05 3,48 -3,57 49,36

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD 36,80 26,84 -9,96 72,93

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 17,50 7,22 -10,28 41,26

- Đất công trình năng lượng DNL 220,52 148,65 -71,87 67,41

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,41 1,24 -0,17 87,94

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG                      -                   -                       -   

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT                  3,57             0,80 -2,77                      22,41 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 44,22 21,56 -22,66 48,76

- Đất cơ sở tôn giáo TON 2,63 2,63 0,00                    100,00 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 51,28 39,76 -11,52 77,54

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH                      -                   -                       -   

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 4,70 0,00 -4,70 0,00

- Đất chợ DCH 7,91 4,85 -3,06 61,31

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL                      -                   -                       -   

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                  2,00             0,10               (1,90)                        5,00 

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 3,20 0,08 -3,12 2,50

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT              513,96         431,94 -82,02                      84,04 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 76,82 38,74 -38,08 50,43

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 22,06 14,67 -7,39 66,50

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,05 0,05 0,00 100,00

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                      -                   -                       -   

2.20 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 7,95 8,08 0,13 101,64

2.21 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 951,78 970,79 19,01 102,00

2.22 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 20,20 20,20 0,00 100,00

2.23 Đất phi nông nghiệp khác PNK 4,80 4,84 0,04 100,83

3 Đất chưa sử dụng CSD 2.601,11 2.720,64 119,53 104,60

BIỂU 02/CH
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC

HUYỆN VĂN LÃNG - TỈNH LẠNG SƠN

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích theo 

quy hoạch 

được duyệt 

(ha)

Kết quả thực hiện

Diện tích 

(ha)

So sánh



Thị trấn 

Na Sầm

Xã  Hoàng 

Văn Thụ

Xã Bắc 

Hùng
Xã Bắc La

Xã Bắc 

Việt

Xã Gia 

Miễn

Xã Hoàng 

Việt

Xã Hội 

Hoan

Xã Hồng 

Thái

Xã Nhạc 

Kỳ

Xã Tân 

Mỹ

Xã Tân 

Tác

Xã Tân 

Thanh

Xã Thành 

Hòa

Xã Thanh 

Long

Xã Thụy 

Hùng

Xã Trùng 

Khánh

I LOẠI ĐẤT     56.741,4 0   56.741,36     1.467,98       1.734,09     5.327,98     4.143,52     3.780,00     5.189,78     2.650,62     6.552,52     1.627,80     1.558,55     4.003,12     2.672,89     2.526,41     2.631,05     3.883,83     2.982,60     4.008,62 

1 Đất nông nghiệp NNP     50.060,8 0   50.060,80     1.096,13       1.515,36     4.501,44     3.870,89     3.418,84     4.931,04     2.352,88     6.181,06     1.324,63     1.410,24     2.824,65     2.570,18     1.638,40     2.368,29     3.627,91     2.737,56     3.691,30 

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA       3.276,0 0     3.275,99          71,04          171,96        275,64        114,23        216,42        225,50        269,98        474,48        140,53        141,71        291,34        109,39          62,26        129,07        292,99        151,46        137,99 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC      2.228,6 0     2.228,64          56,29          126,14        206,45          55,48        141,10        177,92        209,06        318,81        132,25          92,43        180,84        109,39          43,30          41,79        171,83          55,82        109,74 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK     5.057,63          39,82          135,19        211,62          88,59        361,06        593,33        103,54        653,50        159,45        169,66        180,35        172,63        296,21        439,73        404,24        217,35        831,36 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN       2.783,9 0     2.783,94          50,05          272,96        190,15          47,97          91,54        212,80        162,82          41,42        160,14        250,94        574,51        115,08          11,73          47,57        194,86        301,02          58,38 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH       6.721,2 0     6.721,20        151,23            13,60        499,72        926,87        421,27        651,21          87,26     1.148,33        179,61               -          199,28        274,06        594,82        145,60        554,27        501,15        372,92 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX     31.963,1 0   31.963,05        781,36          905,01     3.298,27     2.686,51     2.306,42     3.238,86     1.709,39     3.852,53        680,43        838,43     1.569,67     1.895,28        668,25     1.599,12     2.164,01     1.549,99     2.219,52 

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN    20.059,6 0   20.059,55        494,31            90,06     2.812,35     1.849,80     1.820,63     1.500,04     1.481,75     2.071,19        615,47        198,10     1.454,04     1.125,14        661,89        963,49        996,63        629,92     1.294,74 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS        142,33            2,63            11,64          23,26            3,66          12,48            7,64            4,48          10,80            4,47            2,05            9,43            3,64            3,23            7,20          17,54          11,33            6,85 
1.8 Đất làm muối LMU                -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH        116,66               -                5,00            2,78            3,06            9,65            1,70          15,41               -                 -              7,45            0,07            0,10            1,90               -                 -              5,26          64,28 
2 Đất phi nông nghiệp PNN       4.079,5 0     4.079,46        267,15          101,28        315,82        272,63        348,91        161,91        284,70        287,60        183,43        115,08        684,31          89,96        329,70        141,65        184,45        165,91        144,97 

Trong đó:
2.1 Đất quốc phòng CQP          125,2 0        125,20            9,77                  -                 -                 -                 -                 -              1,21          15,00          15,00               -            11,62          15,00          13,34               -            25,16          16,27            2,83 
2.2 Đất an ninh CAN              8,1 0            8,10            1,42              0,26            0,15            0,12            0,10            0,29            4,38            0,10            0,16            0,15            0,17            0,15            0,25            0,10               -              0,13            0,17 
2.3 Đất khu công nghiệp SKK                -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN            87,4 0          87,37               -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -            87,37               -                 -                 -                 -                 -                 -   
2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD            86,5 0          86,50          13,69              2,00            1,90            6,66            4,00               -              5,41               -              0,11               -            39,10            1,68          11,95               -                 -                 -                 -   
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC          187,4 0        187,39            0,75              0,18          18,00            0,34            1,32            0,59            0,07            3,61            0,99            0,15        130,83            1,10          12,43            7,78            5,70            3,48            0,07 
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS            23,5 0          23,47               -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -            16,50               -              6,97               -                 -                 -                 -   
2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX          73,84            1,00              1,00            9,59               -              8,87            1,26            3,30            2,00            7,58            0,50          22,34               -                 -              9,40               -              1,00            6,00 

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT       1.869,1 0     1.869,14        113,67            60,32        114,39        208,46        164,89          73,98        127,21        104,75          57,98          42,96        243,87          32,99        226,59          56,44          91,44          75,00          74,20 

Trong đó:
- Đất giao thông DGT       1.364,8 0     1.364,75          85,84            50,01          85,11          45,95        111,08          67,60          91,30          76,80          24,45          31,36        222,83          29,57        208,00          45,61          65,75          64,90          58,59 
- Đất thủy lợi DTL            94,7 0          94,70            3,05              2,96            7,50            5,09          10,06            1,15          10,81            6,30          11,51            8,52            7,73            0,35            0,95            2,71            7,52            3,02            5,47 
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH            12,1 0          12,10            0,94              0,40            0,72            0,54            0,69            0,61            1,08            0,76            0,63            0,55            0,57            0,48            0,83            0,62            0,87            0,80            1,01 
- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT              7,0 0            7,00            4,42              0,14            0,05            0,34            0,25            0,16            0,25            0,30            0,07            0,06            0,11            0,08            0,23            0,08            0,14            0,26            0,06 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD            36,8 0          36,80            4,95              1,58            5,78            1,46            2,42            1,84            2,04            4,85            1,18            1,12            1,65            0,21            1,45            0,84            2,47            0,73            2,23 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT            17,5 0          17,51            3,53              0,77            0,96            0,27            1,15            0,87            0,29            0,49            1,18            0,39            0,89            0,42            1,09            0,36            0,96            0,58            3,31 

- Đất công trình năng lượng DNL          220,5 0        220,51            3,86              0,29            3,63        148,17            4,14            0,29          16,31            7,87          15,51            0,29            0,76            0,24            6,53            0,34          11,48            0,29            0,51 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV              1,4 0            1,41            0,12              0,22            0,07            0,09            0,10            0,06            0,01            0,08            0,07            0,02            0,06            0,03            0,16            0,01            0,03            0,22            0,06 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG                -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT              3,6 0            3,57            1,00              1,45               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              1,12               -                 -                 -                 -                 -                 -   

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA            44,2 0          44,20            0,04                  -              1,61            1,18          23,07            1,40            2,84            0,65            3,00            0,55            1,00            1,50            1,00            2,06            2,00            1,30            1,00 

- Đất cơ sở tôn giáo TON              2,7 0            2,70               -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              0,07               -              2,63               -                 -                 -                 -   

-
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng
NTD            51,3 0          51,28            4,81              2,33            8,96            5,37            6,73               -              2,28            5,24            0,38            0,10            7,08            0,11            3,51            3,81            0,22            0,19            0,16 

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH                -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   
- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH            4,70               -                    -                 -                 -              4,70               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   
- Đất chợ DCH            7,91            1,11              0,17               -                 -              0,50               -                 -              1,41               -                 -                 -                 -              0,21               -                 -              2,71            1,80 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL                -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH            2,10            0,17                  -              0,05            0,23            0,29            0,15            0,10            0,23            0,03            0,25            0,02            0,08            0,10            0,08            0,08            0,03            0,21 
2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV            3,20            0,45              1,10               -                 -                 -                 -                 -                 -              0,20            0,20            0,53            0,30            0,08               -              0,05            0,25            0,04 
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT          514,0 0        514,00               -              23,90          41,58          25,84          41,20          25,19          56,85          43,80          19,28          18,42          68,80          18,23          40,53          16,59          31,35          19,84          22,60 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT            76,8 0          76,82          76,82                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC            22,1 0          22,07            6,84              0,34            0,79            0,84            0,52            0,16            0,98            0,57            0,30            0,75            3,70            0,40            2,35            0,27            0,54            2,18            0,54 
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS              0,1 0            0,05            0,05                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN            7,88            0,80              0,37            1,26            0,13            1,35            0,05            1,07            0,46            0,18            0,04            1,05               -              0,10            0,19            0,14            0,43            0,26 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON        951,71          40,46              4,09        115,78          29,26        125,65          60,24          79,85        115,94          81,62          50,47          54,14          20,03          13,20          50,60          29,57          47,30          33,51 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC          20,20            0,05              7,72          11,03               -                 -                 -              0,27               -                 -              0,94            0,13               -                 -                 -                 -                 -              0,06 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK            4,80            0,13                  -              1,30               -                 -                 -                 -              1,14               -                 -                 -                 -              1,81               -              0,42               -                 -   

3 Đất chưa sử dụng CSD       2.601,1 0     2.601,10        104,70          117,45        510,72               -            12,25          96,83          13,04          83,86        119,74          33,23        494,16          12,75        558,31        121,11          71,47          79,13        172,35 
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1 Đất khu công nghệ cao KCN 0               -   

2 Đất khu kinh tế KKT    6.530,00 0     6.529,52 4.003,12     2.526,40 

3 Đất đô thị KDT    1.468,00 0     1.467,98    1.467,98 

4
Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên 
trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công 
nghiệp lâu năm

KNN    3.620,60 0     3.620,74         81,44         262,62       301,53         79,47       186,87       284,32       290,47       339,52       212,32       217,90       468,10       166,93         49,17         65,58       269,26       206,33       138,93 

5
Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng 
đặc dụng, rừng sản xuất)

KLN  38.684,30 0   38.684,25 932,59     918,61        3.797,99  3.613,38  2.727,69  3.890,07  1.796,65  5.000,86  860,04     838,43     1.768,95  2.169,34  1.263,07  1.744,72  2.718,28  2.051,14  2.592,44  

6 Khu du lịch KDL    1.104,60 0     1.104,63       103,62         140,4       522,50         235,3         102,8 

7 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học KBT 0               -   

8
Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp)

KPC         87,40 0          87,37 -           -             -           -           -           -           -           -           -           -           87,37       -           -           -           -           -           -           

9 Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) DTC         35,00 0          35,00         25,30           9,70 

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM         86,50 0          86,50         13,69             2,00           1,90           6,66           4,00               -             5,41               -             0,11               -           39,10           1,68         11,95               -                 -                 -                 -   

11 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ KDV 0 -            

12 Khu dân cư nông thôn DNT    2.847,20 0     2.847,20         110,60       265,98       145,77       190,59       119,42       227,93       163,98         86,44         98,88       475,64       124,43       137,46       181,78       201,94       199,28       117,08 

13
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp 
nông thôn

KON 0 -            

Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích 

tự nhiên


